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+ Loi nhuan sau thu6 trong kj' b6o c6o c6 sg ch6nh lQch trudc vd sau ki,3m

toAn ttr 5% trd l€n, chuy6n tu 16 sang l6i hoflc ngugc lai (d6i v6i BCTC dugc
krem loan nam /u/l):

Eco
Vdn ban giai tdnh trong trudrg hqp tich c6:

Eco
E lrnong

f xtrons

+ Loi nhu{n sau th6 thu nhflp doanh nghi€p tai b6o c6o kilt qua kinh doanh

cria kj, b6o c6o thay d6i tir 10% trd len so v6i b6o c6o crmg kj' ntun trudc:

c6_ I Kn6ng

VEn ban.giei tlinh tong trudng hqp tich c6:

[. ] co K]ong

*Ioinhrdn sau thue trong kj biio c6o bi 16. chuy6n tir ldi d b6o c6o cung

kj nAm tru6c sang 15 d ki ndy hodc ngucrc l4i:

C6

giai tdnh trong trudrg hqp tich c6:

C6

E
6n banft

l

E rho"g

I Kh6ng

- Th6ng tin ndy dd du.,c c6ng bi5 tr€n trang th6ng tin di€n tt cria c6ng ty
vdo ngdy : 1710412023 t4t dnimg dan Website : ktsduongkontum.vr/Quan
n9 co oong.

Chring t6i xin cam ktit c6c th6ng tin cdng b5 hen driy ld dung su thal vd

hoen toan chiu tr6ch nlliem tru6c phdp luat ve noi dung cdc th6ng tin cdng b6.
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2t))2-242i.
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ChitiCu I\45 chiieu Sd, cu6i ki
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A.IAlSAN NGAN HAN 100 l6t.09l.rIt.6l0 l9l.2s7,0.li.50rJ

l. Ti;n vil c5c khoin tuong duong t'en 110 5.1:?,r,)5,839 x.0s1.18{.it1l

1 Ti6n 111 5122,795,839 t.0il. r3.1.8.r I

2 aac kho,r uong cuorrg l:en 112

ll. C6c khoaa d;u lu tri chinh ng;n han 120

1 Chu.g khoan kinh doafh 121

2 Dv pnon,(l qri.n gra chnng kho;n klnh doanh 122

3 Oa! lu farn gin dCi ng.ydao han 123

lll. c,c khoin phiilhu n9;n han 130 1J0,2{3,{50.18-l 10,-.lJ{1.010.0:9

1. PhiL lriu riE;i lra. cJa kh;lch h;fg 131 115 214 444 AAA 84 526 847,00!

2 iri lr,oc.ho nguo, ban .gan han 132 22 031 933.505 20 972 027.463

3 Phdllhu nolb6 ng5n haf

4 Pl., rhu treo r 6n dO kc hoach hsp dang xay d!rn! 13,1

5. Phii!hu v; chovay n!an han 135 3,140 000.000 3 140 000 001

€ Pha, thu nlan han khac 135 3,485.563 210 2 843 956,,17C

t D! lhofg phaitnr faaf han lho doi 137 (3 628 490 332) (3,636 420.904)

e Ta sii rh €u cho rn i r39

lV. Hang tOn kho 140 r 16,659.151,066 lij.:1i6.:1,!.13J

1 Hang laf kho 141 116,975 281.448 83 602 232 166

? Du phcn! qi,m Oia han! t6n kho 149 (3r6 030 38?) r316 030.3S2)

V.Taisjn ngin han khic 150 66,:Jr.3Jl 70,(,511.851

1 Chiph l.i lruoc ng6o han 151 66,23r.332 r0,65!,ll5.l

2. Thui: CTGT dooc kri! trn 152

3 Thue !a cac khoin khac phe Ihu Nha nuoc 153

4 Glao d ch mira ban lai tra phi6u Chinh Phi 154

5 Ia s: iaAn han kha. 155

B, T,{IsAN oAI HAN 200 l9r..l:r,036.8.1, 207,928,.1t6.69i

. Crrc khoen phaithu dbihan 210 0

1 Ph,r lhl dai haf cL]a khach ha.g 211

2. 1.4 rr!oc cho ng!or Dan dar h?n 212

3 varn k,nh dcanh c dcn vi1.uc lhlro€ 213

4 Phallhli xoLb0 da han 214

5 Ph:L thu !e cho vay dai han 215

6 Plrirlnr da han lrra. 214

7 DLr phar! ph; th! daihan kho dor

19t,80J.197,913 :05,r89,r13.6 I -l

1. Iai san c6 dinh hnu hinh t93,605.0r.).2{' :0{.5rr,rl-}.:2ll

222 384,406,075,280 377.978.r4! 5C8
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l'ly kC 223 (1 E0 8D r.!C2 C33) (173.453,716.?80)

2. Talsin c6 dinh thu6tai chinh 0

- NguyC. g a

- Gie lrl hao mon lny kd

3. Talsan c6 dinh v6 hinh 227 l.t5li.t?.r.66( r.:65.,t t0,ls:
228 19s8,794,286 t,!58 7!.1286

- Gi6 nihao mon tiy kA (700 €69 620) (693.483901r

230 0

- Nquvan q 6 231

' Gi,li hao mon liykA 232

lV. Tiisan ddda.g d,ih?n 240 6t.ur9.570
1 Chr phi si. xLrfu. k nh doz.rr dd dane dai hn. 241

2. Ahiphi$ydung co b,n dddanO 242 61,84! 57a

V DiutDiii.hi.h diih.n 250 0

l Oiu lu lao conq iy.cr 251

2 OiL 1u vao cona ty en k6l llen doanh

3. Diu lu goo v6n lao don vrkhac 253

4 Dli phons d;u lu l; .hi.h dai h?.

5 Oiu ld n:m g,0 d;. igay dao h?n 255

Vl. Tei san daihnn kh,c 260 :.-1(5.8.1N.916 :.0'6.:5-1.51.r
1. Chiphira lru0c dai han 241 2 465 838 !t26 2.076 753,,14
2 Td $n th!r6th! nhap hoai tar 262 0

3 Tn 6r bl var tu ph! rn.g thay rh6 dai ha. 263

4. Tal san da, han khac 268

5 Lqi lhd thLrons mal 269
TdNG CONG TAi SAN 270 {59.{:0.:65,15') l0 l .l {15.-1,) 1.:0a
NGUON VON

C. NgPBAITRA 300 178,0It5.1:9.1.19 lJ t.6tr.:2-1.r 86
l. Nq ngin htn 310 :37,757.t19,!3' I8.1.791,11.1.t86
1. Phjllra ngLroiban ngar han 311 2215A.7A2.AeA 2 216,289.94S
2. Nguoinrua lra ti6nltuoc ngan han 312 4.105 872 92A 6is.Iirr.ji(jrl
3 Ih!6 va cac khoin pha nop nha .uOc 313 I430,161 251 a,lt7.lr)5.-i l
.1. Ph6ika nqud ao dong 5 2s5,049.C91 E:q.li:.61,
5 Chiphi phaitri ngii hni 315 4,T4..'161,127 r,496.3I,26:
5 Pha lrA o0 b0 ngin han 316

7 Phii ta rhero ti6n da kd hoach hqp ddng xay dung 317

I Doanh lhu chua llruc hien ngAn han 318 334,545 455
9. Phailr; ngan han kh,c 319 1472.429,9A4 458 050.361
10 Vay ve nq Ihu6 iaichtnh noSn han 320 189,886100,596 169.+.16.1(1.()rt
11 Du phons phiild nqin han 321 1.025.157.:00
12 Orri khen lhuqno phnclei+ Onv diAu hanh 322 730106,535 523.55t,773
13 Oui blirh 6n sl, 323 0
14 Giro dtch mua bAn lal trei phiCu Chinh phir 324

l. NE di'i ha. 330 .t0.J28,000.000 1r,828.000.000
1 Pheil.i nguoi ban da h?n 331

2. Ngudlmua tre t6n kuoc daihan 332

3 Chiphiph;ilre da h?n
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4 Ph:r lr: n6i bO v; v6. 1i.h doaoh

a Phdr lra niib0 da han 335

a Doanh lhu cn!,a tlruc hitn dAr h?n 336

7 Ph:r rra d,r h?. khac 337

8 Vay vi fq thuaGiciinh dalhao 338 40.328 000 000 .17 828.C00 004

9 TrarDh eu chuy6. d6l 339

1o Cd D.l6u uu d; 340

11 Thua lhu Nhap hcan aiph.iitrii 341

12. Du phang ph,ltr:i dbi h?. 342

13 Oli phar lr€n khoa ha. ua c6ng ighe 343

O.VON CHU Sd HO'U 400 lEl..lt5,6l6.-110

L V6n chu si h!! 410 ti ..rl5.5-{8.1-llt 169.566.!3t,3lt

1. V6n g6p cia chn soh!'u 4'11 50,100.000,000 s0,70.,.000.000

- C6 oh,eu nh6lhona co o!veo b 6Lr q,rvel 50 700,000,000 50.?00.004.000

4i1b

2 I hanq d! va. .d phin 2 609,812.512 :.409.8D.51:

3 Ouyin ch9. ctuyen da lrai ph au 413

n V6. kha. cia chirsc hnu 414

5 Cn ph;r lLri
6 Che.h iich danh gia lai la s:in 416

7 Che h lecn li gia nO doai

E.0!, dau lu ph,l lran 418 r I 674.216 181 lS,ii7.l.:16.1S i

9 0!i xat@ s,p xdpdoanh nqhrep 419

10. Qui kriac thuoc !an chLi so hnLr 424 5,561.E50.8C8 7.915,6-it.Er)3

1l Lql nhuan sau thlrO chua phen phiii 421 I0.1,i89.66t.(l3? u9.6{6.t:t,,tJ6

LNS1 chua phan ph6! n/ k; den cld ky l.ua,c 421a 89 327 ,224.449 El,6:6,'1,1,1.S1N

Ll'lST chua plran FI6iii nay 421b 14 462 438.188 s,it09.9i?..t5lJ
12 Ngx6. v6i dA! lu XICB 422

13 Lqi ch c6 dcfg khong k am soat 4?9 0

ll- Nqu6n kinh phiva qui khic 430 88,182 8it.l8l
1 Ngu6n k fh phl 431 88 182 88 182

2 N-quon k rh phi de ninh th,nh TSC0 432

TONG CONG NGUON VON 440 {59,110,t6s.{s9 101.1IJ5.39.{.105
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Cho ki li l0rn Qtr\ rll,'lLrll 'l0lll:Iu 0l,0r 1(ul rlii
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I (Lr 0dr..11660lr lni r)a|.3r629a9

rri si rior-r)ti

DN - BAO CAO LI}U CHUYEN TIEN TE - PPTT .

Ng0ii lnp biiu

,,V)"n-
Nsuriu TId Nsu

AUY

I

-1[\'t')-
l(r

v6Thi,iirhu

0t/07/2lt2l,tin

dan &iji qni n:it nin,

dii.1l/03,lllll)
l. Lur chuvOn ti6n ru Ioar d6nq klnh doanh
r i,ai ihr tir bir r."e cufo ci. d ch vu !a loanh r.L rrra. 0l 216 90 r 90e 561 186 5r! 03,i !,43
2. Tiin cnr lr,.h. .1!o cui,r cac hi.q l"0a va drch vil c? 187 284:C3 r0!) ta3.!67 460.97r
3 iiin c.lrrli.hc..!o ac danq 03 r 142 7,1r1.855 tc 77c 275 2r9i
ri Tlen leivay d51r; 04 5 A5? 227.Q42 ra c7r r:5 114
5 rhra rh! nh5! doanh nqhiep dr.6! 05 2 527 505 432 1241541576
6 1 en thr kh6c In ho.r tJ6nq k nh doanlr 06 5 987 001 770 1e 092 136 330

7 Tln cli ixA..lr. rr.i21ddf. krnh d.afh 07 {2!1663 167 -o56) f3 c75 7,1C 009
Luu ch!v!n I in lhuen lu hoar d6nq kinh doanh 20 16.213,0€4 940 17,4!1,957,689
li. Luu chuvdn li0fl 1u hoat d6n.r diu Iu

2',. 3 57,i 43t A43
.D.r aLra..;-o" .c. r 22

?3
,l I an rru ha .h. vr,r ban 6r.:ic canq cu no cla dor vr kh:ic 24
5 rEn c.io':! lu qop vd. lao don !r khic 25
:-.nrh..a'i,r aor.ir!a.don, r.a. 26
/lirlhr r reiql nqinhar 2i r.1.700 6r6 7 636 404
t.,! c huyen I an lh ).n lu ho.l danq dau Iu 30 3,559,7Si,233 7,686 804
llr. luu chuvaf tiai tu troat d6n<r lai chnrl 0
1 iai ih! tu pnir hanh ci Drrl6! nii,n(OnqopcLlach!sihiju 3i
?Tdn chilrai6.aop.h.cac.hi sohn! Dua a c6oh6Jclao 32

33 143 594 590,885 13t 012 745.318
. ren cl. r; no qn .r! 193 178 250 s9,1
5 Ti6n chr l.i no lh!6 rii.hr.h 35
n. C6le.. rd, inuei ca tri .ho.h, sd h0u 36
Lsu clrlyan 1an tlu5tr tdhoar don.r tdlchinh !,583,669,709 16,007,117,431
Luu chlyan tranthuan lronq ki 150:20+30+40, 5o 3,06!,610 998 1 ,142,527 ,062Ti. va lrrne:ju?nq lrin dA! ( 60 2 053 13{.6.11 2 7 t2 542 Tga
lih huano cLia th.! d6iri a a h6idoa o!vddinooarrC 6l
Ti6 va luonq duo rl tidn cu6i kV i7o = so+60+61 5,122,795,839 4,215,079,857
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM                     BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Km 2, Thôn Kon Rờ Bàng, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum    Cho kỳ kế toán  Quý III niên độ 2022-2023 

                                                                                                   

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
(Thuyết minh này là bộ phận hợp thành  
và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 
 

                                                                                                                                                                                Trang 9  

Mẫu số B 09 - DN 

Ban hành theo TT số 200/2014/TT – BTC  

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

1 Đặc điểm hoạt động  

1.1. Khái quát chung 

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa 
Doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Đường Kon Tum) theo quyết định số 1459/QĐ-BNN-ĐMĐN ngày 
12/05/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt 
động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3803000111 ngày 
27/10/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp này 
đã điều chỉnh với số đăng ký mới là 6100228104), Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định 
pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã 8 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 18/11/2015. 

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 50.700.000.000 đồng. 

Vốn góp thực tế đến ngày 31/03/2023:                               50.700.000.000 đồng.      

Công ty đã thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 24/10/2010 với 
mã chứng khoán là KTS. Ngày giao dịch đầu tiên là 31/12/2010. 

1.2. Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh đường và các sản phẩm có liên quan. 

1.3. Ngành nghề kinh doanh  

 Sản xuất đường; 

 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; 

 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; 

 Trồng cây mía; 

 Mua bán phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; Sản xuất bao bì; Lắp 
đặt máy móc, thiết bị; Gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí. 

 Đặc điểm sản phẩm sản xuất hoặc dịch vụ cung cấp của doanh nghiệp: Công ty sản xuất theo vụ 
mía từ tháng 11 năm trước đến tháng 06 năm sau. 

2. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường 

Chu kỳ hoạt động của Công ty là khoảng thời gian từ khi mua nguyên vật liệu tham gia vào quy trình 
sản xuất đến khi chuyển đổi thành tiền hoặc tài sản dễ chuyển đổi thành tiền, thường không quá 12 
tháng. 

3. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

 Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 và kết thúc ngày 30 tháng 06 năm tiếp theo.  

 Đơn vị tiền tệ dùng để ghi sổ kế toán và trình bày Báo cáo tài chính là Đồng Việt Nam (VND). 

4. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 

4.1 Chế độ kế toán áp dụng 
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Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được hướng dẫn tại Thông tư số 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban 
hành. 

Báo cáo tài chính được lập theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo 
cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình 
hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước 
khác ngoài Việt Nam. 

4.2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán 

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã lập và trình bày báo cáo tài chính tuân thủ các yêu cầu của Chuẩn mực 
kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh  nghiệp Việt Nam hiện hành và các tài liệu hướng dẫn có liên 
quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 

5. Các chính sách kế toán áp dụng  

5.1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền 

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và các khoản 
đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng chuyển đổi dễ 
dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm 
báo cáo. Việc xác định các khoản tương đương tiền đảm bảo theo quy định của Chuẩn mực kế toán 
Việt Nam số 24 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”. 

5.2 Nguyên tắc kế toán nợ phải thu 

Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng, phải thu về cho vay, phải thu khác được thực 
hiện theo nguyên tắc: 

- Phải thu khách hàng: Gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có 
tính chất mua, bán. 

- Phải thu về cho vay: Gồm các khoản cho các công ty, tổ chức khác vay. 

- Phải thu khác: Gồm các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch 
mua, bán (như: phải thu về lãi cho vay, tiền gửi, các khoản phải thu khác…) 

Theo dõi khoản phải thu 

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo 
nguyên tệ và theo từng đối tượng. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, khoản phải thu có có thời gian 
thu hồi còn lại không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh được phân loại là phải thu ngắn hạn, 
khoản phải thu có thời gian thu hồi còn lại trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh được ghi 
nhận là khoản phải thu dài hạn. 

Các khoản nợ phải thu được ghi nhận không vượt quá giá trị có thể thu hồi. 

            Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi 

- Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị của các khoản phải thu mà Công ty dự kiến 
không có khả năng thu hồi tại ngày kết thúc năm tài chính. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự 
phòng được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ. 

- Các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán từ 6 tháng trở lên (thời gian quá hạn được xác định căn 
cứ vào hợp đồng mua, bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên) được trích lập dự 
phòng theo tỷ lệ như sau: 
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Thời gian quá hạn Tỷ lệ trích lập dự phòng 

Từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm 30% 

Từ 1 năm đến dưới 2 năm 50% 

Từ 2 năm đến dưới 3 năm 70% 

Từ 3 năm trở lên 100% 

- Với các khoản nợ phải thu khó đòi của vùng nguyên liệu mía kéo dài trong nhiều năm, Công ty đã 
cố gắng dùng mọi biện pháp để thu nợ nhưng vẫn không thu được nợ và xác định khách nợ thực sự 
không có khả năng thanh toán: Công ty xóa nợ theo quy định tại Điều lệ Công ty. Số nợ này được 
theo dõi trong hệ thống quản trị và trình bày trong thuyết minh Báo cáo tài chính (xem thêm 
Thuyết minh 13).  Trường hợp Công ty thu lại được số nợ đã xử lý xóa sổ trước đó thì số thu được 
sẽ ghi nhận vào thu nhập khác trong kỳ. 

5.3 Hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện 
được. Việc xác định được thực hiện theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 02- “Hàng tồn kho”, cụ 
thể: Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp 
khác phát sinh để có được hàng tồn kho tại địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực 
hiện được, được xác định bằng giá bán ước tính trừ đi (-) chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và 
các chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ. 

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền. 

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. 

Phương pháp xác định chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ: 

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ được Công ty xác định bằng các chi phí nguyên vật liệu 
đã đưa vào sản xuất nhưng chưa hình thành thành phẩm. 

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập 
cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản suy giảm trong giá trị (do giảm giá, hỏng, kém phẩm 
chất, lỗi thời…) có thể xảy ra đối với nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hoá tồn kho thuộc quyền sở 
hữu của Công ty dựa trên bằng chứng hợp lý về sự suy giảm giá trị tại ngày kết thúc năm tài chính. 
Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ.   

5.4 Nguyên tắc kế toán và khấu hao Tài sản cố định 

Nguyên tắc kế toán tài sản cố định hữu hình, vô hình 

Tài sản cố định hữu hình(TSCĐ HH) 

TSCĐ HH được phản ánh theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. 

Nguyên giá TSCĐ HH là toàn bộ các chi phí Công ty phải bỏ ra để có TSCĐ tính đến thời điểm đưa 
tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Việc xác định nguyên giá TSCĐ HH đối với từng loại phù 
hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 về tài sản cố định hữu hình. 

Nguyên giá TSCĐ HH đã được đánh giá lại trong trường hợp: 
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- Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Thực hiện tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi hình thức: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, cổ 
phần hoá, bán, khoán, cho thuê, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, 
chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn. 

- Dùng tài sản để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. 

Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu (chi phí nâng cấp, cải tạo, duy tu, sửa chữa…) được ghi 
nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Trong trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng 
rằng các khoản chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được do việc sử dụng 
TSCĐ HH vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn đã được đánh giá ban đầu thì chi phí này được vốn hoá 
như một khoản nguyên giá tăng thêm của TSCĐ. 

Khi TSCĐ HH được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ khỏi Bảng cân 
đối kế toán và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý TSCĐ đều được hạch toán vào kết quả 
hoạt động kinh doanh. 

TSCĐ HH được trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian sử dụng ước tính 
như sau: 

Loại tài sản Thời gian khấu hao (năm) 

Nhà cửa, vật kiến trúc 6 – 25 

Máy móc, thiết bị 7 – 15 

Phương tiện vận tải 6 – 10 

Thiết bị dụng cụ quản lý 5 – 8 

  

Tài sản cố định vô hình (TSCĐ VH) 

TSCĐ VH được phản ánh theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. 

    Quyền sử dụng đất 

Quyền sử dụng đất được ghi nhận là TSCĐ VH khi Công ty được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất. Nguyên giá quyền sử dụng đất bao gồm tất cả những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa 
đất vào trạng thái sẵn sàng để sử dụng. Quyền sử dụng đất của công ty không có thời hạn và không 
phải trích khấu hao. 

Chương trình phần mềm   

Nguyên giá TSCĐ của các chương trình phần mềm được xác định là toàn bộ các chi phí thực tế mà 
Công ty đã bỏ ra để có các chương trình phần mềm trong trường hợp chương trình phần mềm là một 
bộ phận có thể tách rời với phần cứng có liên quan, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn theo quy 
định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

Phần mềm quản lý chất lượng của công ty được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong vòng 
08 năm. Tài sản cố định vô hình khác được công ty khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 
thời gian 20 năm. 
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Các quy định khác về quản lý, sử dụng, khấu hao TSCĐ 

Các quy định khác về quản lý, sử dụng, khấu hao TSCĐ được Công ty thực hiện theo Thông tư 
45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính, Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 
của Bộ Tài chính và Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi một số 
điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC. 

5.5 Nguyên tắc kế toán thuế 

a) Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

Chi phí thuế thu nhập hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập 
doanh nghiệp trong năm hiện hành. 

Hoạt động sản xuất đường từ mía của công ty ở khu vực kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn 
thuế TNDN, các hoạt động khác chịu thuế suất thuế TNDN 20%. 

b) Các loại thuế khác 

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam. 

Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy 
định về thuế đối với các loại nghiệp vụ khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số 
thuế được trình bày trên báo cáo tài chính có thể sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan 
thuế. 

5.6  Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước 

Chi phí trả trước là các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sản xuất kinh 
doanh của các kỳ kế toán sau. 

Chi phí trả trước được phân bổ theo phương pháp đường thẳng, bao gồm: 

        Loại chi phí Thời gian phân bổ 

Công cụ dụng cụ xuất dùng cho sản xuất     1 năm 

Chi phí mua bảo hiểm (bảo hiểm ô tô, phí đường bộ...)   1 năm 

Tiền thuê đất              39.5 năm 

Chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn        1 – 3 năm 

Các khoản chi phí trả trước khác      2 năm 

Các khoản chi phí trả trước được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, 
khoản chi phí trả trước có thời gian không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh kể từ thời điểm 
trả trước được phân loại là chi phí trả trước ngắn hạn, khoản chi phí trả trước có thời gian trên 12 
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tháng hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh kể từ thời điểm trả trước được ghi nhận là chi phí trả trước dài 
hạn. 

5.7  Nguyên tắc kế toán nợ phải trả 

Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, phải trả khác được thực hiện theo nguyên tắc: 

- Phải trả người bán: Gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch 
mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản. 

- Phải trả khác: Gồm các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch 
mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ (như: phải trả về lãi vay; phải trả về các khoản BHXH, 
BHYT, BHTN, KPCĐ…) 

Theo dõi các khoản phải trả 

Các khoản phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo 
nguyên tệ và theo từng đối tượng. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, khoản phải trả có thời hạn trả nợ 
còn lại không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh được phân loại là phải trả ngắn hạn, khoản 
phải trả có thời gian trả nợ còn lại trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh được ghi nhận là 
khoản phải trả dài hạn. 

Các khoản nợ phải trả được ghi nhận không thấp hơn giá trị phải thanh toán. 

 

5.8 Nguyên tắc ghi nhận vay 

Các khoản vay và nợ thuê tài chính được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng, kỳ hạn, nguyên tệ. 
Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, khoản vay và nợ thuê tài chính đến hạn trả trong vòng 12 tháng 
hoặc một chu kỳ kinh doanh tiếp theo được phân loại là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, các 
khoản có thời gian trả nợ  trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh được ghi nhận là khoản 
vay và nợ thuê tài chính dài hạn. 

5.9 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay 

Ghi nhận chi phí đi vay 

Chi phí đi vay gồm chi phí lãi vay và chi phí liên quan trực tiếp đến khoản vay (như chi phí thẩm 
định, kiểm toán, lập hồ sơ vay vốn...). 

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ khi phát sinh (trừ các trường hợp vốn 
hóa theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay"). 

Chi phí đi vay được vốn hóa 

Chi phí đi vay phát sinh từ khoản vay riêng có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc 
sản xuất một tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) sau khi đã trừ đi 
các khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động đầu tư tạm thời của các khoản vay này. Chi phí đi vay 
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được vốn hoá khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích trong tương lai do sử dụng tài sản đó và 
chi phí lãi vay có thể xác định được một cách đáng tin cậy. 

Việc vốn hoá các chi phí đi vay sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị 
đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó được ghi 
nhận vào chi phí tài chính trong kỳ. 

5.10 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả 

Chi phí phải trả bao gồm giá trị các khoản chi phí đã được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh 
trong kỳ, nhưng chưa được thực chi tại ngày kết thúc kỳ tài chính trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc 
phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về 
số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng, bao gồm các khoản: chi phí lãi vay được xác 
định dựa trên số gốc, lãi và số ngày trả lãi. 

5.11 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu 

a) Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, vốn khác của chủ sở hữu 

Vốn góp của chủ sở hữu: Phản ánh số thực tế đã đầu tư của các cổ đông. 

Thặng dư vốn cổ phần: Phản ánh số chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu. 

Vốn khác của chủ sở hữu: Là số vốn kinh doanh được hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh 
doanh hoặc do được tặng, biếu, tài trợ, đánh giá lại tài sản. 

b) Nguyên tắc ghi nhận quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 

Việc trích và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên. 

Mục đích sử dụng: Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của Công ty. 

Thẩm quyền ra quyết định trích lập và sử dụng quỹ: Đại hội đồng cổ đông. 

c) Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối 

Lợi nhuận chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế TNDN và tình hình phân chia 
lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty. Lợi nhuận chưa phân phối được theo dõi chi tiết theo kết quả 
hoạt động kinh doanh của từng năm tài chính (năm trước, năm nay), đồng thời theo dõi chi tiết theo 
từng nội dung phân chia lợi nhuận (trích lập các quỹ, bổ sung Vốn đầu tư của chủ sở hữu, chia cổ tức, 
lợi nhuận cho các cổ đông, cho các nhà đầu tư). 

5.12 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu 

Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM                         BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Km 2, Thôn Kon Rờ Bàng, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum       Cho kỳ kế toán  Quý III niên độ 2022-2023 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) 
(Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)  

 

                 Trang 16 

Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách 
đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán hàng 
được ghi nhận khi phần lớn những rủi ro và lợi ích về quyền sở hữu hàng hoá đã được chuyển giao cho 
người mua. Doanh thu không được ghi nhận khi có các yếu tố không chắc chắn mang tính trọng yếu về 
khả năng thu hồi các khoản tiền bán hàng hoặc có khả năng bị trả lại. 

Doanh thu hoạt động tài chính 

Doanh thu hoạt động tài chính gồm: Lãi tiền gửi, lãi chậm trả, lãi đầu tư vùng nguyên liệu 

Lãi tiền gửi, lãi cho vay: Được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ, trừ khi khả 
năng thu hồi tiền lãi không chắc chắn. 

5.13 Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán. 

Giá vốn hàng bán được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu. 

Để đảm bảo nguyên tắc thận trọng, các chi phí vượt trên mức bình thường của hàng tồn kho được ghi 
nhận ngay vào chi phí trong kỳ (sau khi trừ đi các khoản bồi thường, nếu có), gồm: chi phí nguyên vật 
liệu trực tiếp tiêu hao vượt mức bình thường, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung cố định không 
phân bổ vào giá trị sản phẩm nhập kho, hàng tồn kho hao hụt, mất mát... 

Công ty không phát sinh các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán trong kỳ. 

5.14 Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính. 

Chi phí tài chính bao gồm: chi phí đi vay vốn. 

Chi phí lãi vay (kể cả số trích trước) của kỳ báo cáo được ghi nhận đầy đủ trong kỳ. 

5.15 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

Chi phí bán hàng: Là các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, bao 
gồm các chi phí văn phòng và chi phí bốc xếp, vận chuyển. 

Công ty không phát sinh các khoản ghi giảm chi phí bán hàng trong năm. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là các chi phí quản lý chung, gồm chi phí lương nhân viên bộ phận 
quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn 
phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; 
khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, 
cháy nổ...); chi phí bằng tiền khác. 

Công ty không phát sinh các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm. 

5.16 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế 
thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (xem Thuyết minh 36) 

5.17 Các bên liên quan 
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Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với 
bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên 
liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung.  

Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng 
nhiều hơn hình thức pháp lý. 

Giao dịch và số dư với các bên có liên quan trong năm được trình bày ở Thuyết minh số 39.                         

6. Tiền  

  31/03/2023   30/06/2022 

        

 Tiền mặt  277.482.443     319.911.520 

 Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn  4.845.313.396     1.733.273.321 

    
          

 Cộng   5.122.795.839     2.053.184.841 

7. Tiền và các khoản tương đương tiền 

  31/03/2023   30/06/2022 

 Tiền gửi kỳ hạn 1 tháng 
 

   

 Tiền gửi kỳ hạn 3 tháng  

    

 Cộng      

8. Phải thu ngắn hạn của khách hàng  

  31/03/2023   30/06/2022 

Công ty TNHH Kim Hà Việt  16.341.140.000     2.054.887.000 

Công ty TNHH Thái Hằng Hà Tiên 6.881.460.000   7.881.460.000 

Công ty CP Đầu Tư Vương Quốc Việt 17.361.114.000   6.100.000.000 

Công ty TNHH An Hà 33.546.980.000   
 

Công ty TNHH Thái Liên 6.600.000,000   

Công ty TNHH MTV Kỳ Quang 800.000.000   1.200.000.000 

Công ty TNHH Phú An Sài Gòn 0  67.290.500.000 

Công ty CP mía đường Trà Vinh 23.082.500.000   

Công ty TNHH MTV Nam Phương Hà Tiên 7.601.250.000   

Công ty CP XNK Ngũ Cốc 3.000.000.000   

Khách hàng khác   1.200.000.000 

 Cộng   115.214.444.000  
84.526.847.000 

9. Trả trước ngắn hạn cho người bán  

  31/03/2023   30/06/2022 

Công ty TNHH TM DV S.T.E.C    107.635.000   

Công ty TNHH Kim Hà Việt  1.617.244.695 
 

3.455.756.695 

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú An Sài Gòn 4.133.967.435  1.057.620.605 

Công ty TNHH MTV Bình Dương  360.000.000    360.000.000 

Công ty CP TV, TB và Công nghệ Ánh Dương 0  1.103.300.000 

Trả trước đầu tư vùng nguyên liệu  14.364.328.054  
14.767.562.663 

Các đối tượng khác 1.556.393.321  
120.752.500 
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 Cộng   22.031.933.505   20.972.627.463 

10. Phải thu về cho vay ngắn hạn 

  31/03/2023   30/06/2022 

        

Công ty CP Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Kiên Giang             500.000.000              500.000.000  

Công ty CP XD GT Thủy lợi Kiên Giang            450.000.000              450.000.000  
Công ty CP Bắc Trung Bộ             190.000.000              190.000.000 

Công ty CP Nhựa Trường Thịnh          2.000.000.000           2.000.000.000  

        

 Cộng           3.140.000.000           3.140.000.000 

Các khoản đầu tư này được gia hạn trả nợ của Hội đồng quản trị Công ty đến ngày 31/12/2014 và áp dụng lãi 
suất cho các công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Xuất khẩu Kiên Giang, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao 
thông Thủy lợi Kiên Giang, Công ty Cổ phần Nhựa Trường Thịnh là 0% từ ngày 01/03/2014 . Nghị quyết Hội 
đồng Quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 06/05/2015 đã thống nhất thực hiện không tính lãi đối với khoản nợ của 
Công ty Cổ phần Bắc Trung Bộ kể từ ngày 01/01/2015. 

12. Nợ xấu :  

Các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán, hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi 

31/03/2023    30/06/2022 

  Giá gốc Dự phòng 
Giá trị có 

thể thu hồi Giá gốc Dự phòng 
Giá trị có 

thể thu hồi 
Công ty CP Chế Biến 
Thực Phẩm Xuất Khẩu 
Kiên Giang  

500.000.000 (500.000.000) 
 

500.000.000 (500.000.000)  

11. Phải thu ngắn hạn 
khác    

 31/03/2023  30/06/2022 

  Giá trị   Dự phòng   Giá trị   Dự phòng 

Tạm ứng 343.729.368                       -  154.408.000                      -  

Phải thu khác 3.141.833.842 2.689.548.470 

C.ty TNHH Kim Hà Việt   12.973.972 

C.ty CP Vương Quốc Việt 54.398.630    82.442.740   
C.tyTNHH Thái Hằng Hà 
Tiên 

67.408.636 
   49.879.925   

Cty CP Mía Đường Tuy 
Hòa 

2.082.235.926 
   310.097.672   

Công Ty TNHH Một Thành 
Viên Phú An Sài Gòn 

50.310.329 
   1.323.508.471   

Nguyễn Phi Sơn 458.030.608    458.030.608   

Lãi hộ Nông dân trồng mía      
23.165.369 

  
Công ty CP Chế Biến Thực 
Phẩm Xuất Khẩu Kiên 
Giang  

235.069.436 

 
(235.069.436)  

 
 235.069.436 

 
(235.069.436)  

Công ty CP XD GT Thủy lợi 
Kiên Giang 

189.512.499 
 

(189.512.499) 
 

189.512.499 
 

(189.512.499) 

Các khoản phải thu khác  
4.867.778 

 
        

(4.867.778)   
4.867.778 

 
        

(4.867.778)  

Cộng 3.485.563.210  
(429.449.713)  

 
2.843.956.470 

 
(429.449.713)  
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Công ty CP XD GT 
Thủy lợi Kiên Giang 

450.000.000 (450.000.000) 
 

450.000.000 (450.000.000)  

Công ty CP Bắc Trung 
Bộ  

190.000.000 (190.000.000) 
 

190.000.000 (190.000.000)  

Công ty CP Nhựa 
Trường Thịnh  

2.000.000.000 (2.000.000.000) 
 

2.000.000.000 (2.000.000.000)  

       

Cộng 3.140.000.000 (3.140.000.000) 
 

3.140.000.000 (3.140.000.000)  

Đánh giá của Công ty về khả năng thu hồi nợ quá hạn 

Công ty đã đánh giá và trích lập dự phòng đối với các khoản nợ quá hạn, nợ không có khả năng thu hồi với 
sự thận trọng phù hợp. 

Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để đảm bảo thu hồi được số nợ quá hạn. 

13. Hàng tồn kho 
 
 

31/03/2023                      30/06/2022 

     Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng 

Nguyên liệu, vật liệu  
5.951.137.048 

 

 
(316.030.382)           

-  
 

2.767.317.885 
 

 
(316.030.382)           

-  

Công cụ, dụng cụ  9.725.370.065 
 

            -  
 

9.708.056.916 
 

            -  

Chi phí SX, KD dở dang 9.532.789.113 
 

            -  
 

329.382.841 
 

            -  

Thành phẩm  89.729.230.282 
 

            -  
 

70.039.089.611 
 

            -  

Hàng hóa  2.036.754.940             -  758.384.913             -  

Cộng 116.975.281.448 (316.030.382)           83.602.232.166 (316.030.382)           

 Hàng tồn kho kém phẩm chất hoặc không có nhu cầu sử dụng trong sản xuất tại thời điểm 31/03/2023 là 
519.016.082đ, Công ty đã trích lập dự phòng 316.030.382 đồng. 

 Không có hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ tại thời điểm 31/03/2023. 
 

14. Tài sản cố định hữu hình 

 Nhà cửa,   Máy móc    P.tiện vận tải   
 Thiết bị, 

dụng   Cộng  

 vật kiến trúc    thiết bị   truyền dẫn   cụ quản lý  

   VND     VND     VND     VND     VND  

 Nguyên giá  

 Số đầu kỳ  110.296.767.263 
 

265.868.690.766 
 

3.361.599.270 
 

543.100.215 
 

380.070.157.514 

 Tăng trong kỳ 0  4.335.917.766  0  0  4.335.917.766 

 Giảm trong kỳ          0 

 Số cuối kỳ  110.296.767.263 
 

270.204.608.532 
 

3.361.599.270 
 

543.100.215 
 

384.406.075.280 

         
 Khấu hao           
 Số đầu kỳ  52.194.511.987 

 
127.066.130.991 

 
2.208.997.033 

 
496.763.706 

 
181.966.403.717 

 Tăng trong kỳ 1.635.026.851  7.078.678.551  119.371.086  1.521.828  8.834.598.316 

 Giảm trong kỳ           

 Số cuối kỳ  53.829.538.838  134.144.809.542  2.328.368.119  498.285.534  190.801.002.033 
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 Giá trị còn lại           
 Số đầu kỳ  58.102.255.276  138.802.559.773  1.152.602.236  46.336.509  198.103.753.794 

 Số cuối kỳ  56.467.228.425  136.059.798.990  1.033.231.151  44.814.681  193.605.073.247 

 Nguyên giá TSCĐHH đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/03/2023 là 75.729.923.888 đồng. 

15. Tài sản cố định vô hình 

 Quyền sử    Phần mềm    Tài sản    Cộng  

 dụng đất    máy tính   vô hình khác  

   VND     VND     VND     VND  

 Nguyên giá  

Số đầu kỳ 1.180.000.000 
 

635.080.000 
 

143.714.286 
 

1.958.794.286 

Tăng trong kỳ 0 
      

Giảm trong kỳ 0 
 

0 
   

0 

 Số cuối kỳ  1.180.000.000 
 

635.080.000 
 

143.714.286 
 

1.958.794.286 

        Khấu hao  
       

Số đầu kỳ 0 
 

635.080.000  61.996.760  697.076.760 

Tăng trong kỳ 0 
 

  3.592.860  3.592.860 

Giảm trong kỳ 0 
 

0 
 

0 
 

0 

 Số cuối kỳ  0 
 

635.080.000 
 

65.589.620 
 

700.669.620 

  
 

  
 

  
 

  

 Giá trị còn lại  
       

 Số đầu kỳ 1.180.000.000 
   

81.717.526 
 

1.261.717.526 

 Số cuối kỳ 1.180.000.000 
   

78.124.666 
 

1.258.124.666 

 Quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Hòa Thọ, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà 
Nẵng. Thời hạn sử dụng lâu dài, dự kiến để xây kho chứa hàng. 

 Không có TSCĐ vô hình để thế chấp, cầm cố đảm bảo nợ vay tại ngày 31/03/2023. 

 Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/03/2023: 635.080.000 đồng 

 
16. Chi phí trả trước  

 
16.1 Chi phí trả trước ngắn hạn 
 

  31/03/2023   30/06/2022 

        

  
 

  
 

  
 

  
 

 Chi phí bảo hiểm 57.564.666 
 

53.317.521 

 Chi phí khác 8.666.666   17.333.333 

 Cộng   66.231.332   70.650.854 

 
16.2 Chi phí trả trước dài hạn 
 

  31/03/2023   30/06/2022 

       

 Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ  352.650.457   234.498.569 

 Chi phí thuê đất  1.808.812.353   1.835.467.449 

 Chi phí trả trước chờ phân bổ khác  304.376.116  
6.787.496 
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 Cộng   2.465.838.926   2.076.753.514 

 
17. Xây dựng cơ bản dở dang 

 

  31/03/2023   30/06/2022 

Xây dựng cơ bản dở dang 0   45.268.600 

Sửa chữa lớn  0 
 

16.580.970 

       

 Cộng   0   61.849.570 

 
 

18. Phải trả người bán ngắn hạn 
 

    31/03/2023 30/06/2022 

        

Shrijee process enineering works limited   792.194.400 792.194.400 

Công ty CP Tổng Công ty Sông Gianh tại bắc Ninh   5.240.625.000 702.971.600 

Công ty CP kỹ thuật Ánh Minh   85.860.000 

Công ty TNHH TMDV S.T.E.C    

Công ty TNHH S.T D&D    

Phải trả cho người bán mía nguyên liệu   9.666.107.221 157.266.829 

Nguyễn Văn Quỳnh   155.350.000 

Công ty cổ phần Đầu tư & PTNN Tiến Nông  4.658.280.000  

Các đối tượng khác    1.801.495.459 322.647.120 

 Cộng     22.158.702.080 2.216.289.949 

 
19. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 

 

  31/03/2022   30/06/2022 

  
 

   

 Nguyễn Thị Thủy Tiên 500.000.000   500.000.000 

Công Ty TNHH MTV Phú An Sài Gòn 1.500.000.000   

 Các khách hàng còn lại 2.150.872.920  178.350.500 

 Cộng   4.105.872.920   678.350.500 
 

20. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

 

  Đầu kỳ   
Số phải nộp 

trong kỳ   
Số thực nộp trong 

kỳ   Số cuối kỳ 

Thuế GTGT đầu ra 
5.561.984.279  7.531.583.729  4.958.622.269  8.134.945.739 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 796.504.956  349.553.351  0  1.146.058.307 

Thuế thu nhập cá nhân 46.194.096  32.992.234  7.416.324  71.770.006 

Thuế tài nguyên 15.124.003  52.288.091  15.124.003  52.288.091 

Thuế nhà thầu 25.099.108  0    25.099.108 

Thuế nhà đất, tiền thuê đất 0  0  0  0 
Các khoản khác phải nộp ngân 
sách 

  52.102.812  52.102.812 
 

0 

Cộng 6.444.906.442 8.018.520.217  5.033.265.408  9.430.161.251 

Thuế GTGT 
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Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng như sau: 
Đường và các sản phẩm từ mía: 5%, Phân bón : Không chịu thuế 
Hoạt động kinh doanh khác : Theo quy định về thuế suất hiện hành của pháp luật 
Thuế xuất, nhập khẩu 
Công ty kê khai và nộp theo thông báo của Hải quan. 
Các loại thuế khác 
Công ty kê khai và nộp theo quy định. 

 
21. Phải trả người lao động 

  31/03/2023     30/06/2022 

Phải trả lương CNV 5.188.561.091   762.944.637 

Phải trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 66.488.000  66.488.000 

 Cộng   5.255.049.091   829.432.637 

 
22. Chi phí phải trả ngắn hạn 

 

  31/03/2023     30/06/2022 

Chi phí lãi vay phải trả 4.784.161.127   991.410.774 

Chi phí lãi trả chậm   37.187.733 

Chi phí phải trả khác 0  467.732.755 

 Cộng   4.784.161.127   1.496.331.262 

23. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 
 

  31/03/2023     30/06/2022 

Tiền cho thuê nhà trưng bày Ngô Quyền trả trước 334.545.455   0 

 Cộng   334.545.455   0 

 
24. Phải trả khác  

Phải trả ngắn hạn khác 

  31/03/2023     30/06/2022 

        

 Kinh phí công đoàn  71.644.513   131.880.923 

 BHXH, BHYT, BHTN  387.385.471     257.969.458 

 Phải trả tiền cược cáp, thế chân xe 613.400.000   68.200.000 

 Phải trả khác    
 

 Cộng   1.072.429.984   458.050.381 

25. Vay và nợ thuê tài chính  
     a. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 

  
Đầu kỳ 

01/01/2023   
Tăng  

trong kỳ   
Giảm 

 trong kỳ   
Cuối kỳ 

31/03/2023 

Vay ngắn hạn 
  

     
- NH TMCP Đầu tư & 
Phát triển - CN Kon 
Tum (i) 

159.892.095.535 
 

 
157.569.350.956  

137.575.345.795 
 

179.886.100.696 

-Vay dài hạn đến 
hạn trả 

       

- NH TMCP Đầu tư & 
Phát triển - CN Kon 
Tum (ii) 

10.000.000.000  10.000.000.000  10.000.000.000  10.000.000.000 

         Cộng 169.892.095.535        167.569.350.956         147.575.345.795          189.886.100.696 
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             Chi tiết các khoản vay ngân hàng và các công ty tài chính ngắn hạn 

(i) Khoản vay theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/666424/HĐTD ngày 30/12/2022 với Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kontum, hạn mức tín dụng 180 tỷ đồng. Khoản vay được 
đảm bảo theo hợp đồng thế chấp số : 
 + Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2019/666424/HĐBĐ ngày 29/10/2019 
 + Hợp đồng thế chấp các khoản phải thu số 02/2019/666424/HĐBĐ ngày 29/10/2019 
 + Hợp đồng thế chấp bất động sản số 03/2019/666424/HĐBĐ ngày 31/12/2019 
 + Hợp đồng thế chấp tài sản số 04/2019/666424/HĐBĐ ngày 31/12/2019 
 + Hợp đồng thế chấp bất động sản số 01/2021/666424/HĐBĐ ngày 15/03/2021 
 + Hợp đồng thế chấp bất động sản số 02/2021/666424/HĐBĐ ngày 08/03/2021 
 + Hợp đồng thế chấp bất động sản số 03/2021/666424/HĐBĐ ngày 08/03/2021 
 
Các hợp đồng trên được ký kết giữa Công ty CP Đường Kon Tum với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam – CN Kon Tum, mục đích sử dụng là tài trợ vốn lưu động, bảo lãnh, mở LC của công ty, thời hạn cấp 
hạn mức đến hết ngày 30/12/2023, lãi suất được xác định theo từng hợp đồng tín dụng cu thể, Hợp đồng cấp bảo 
lãnh cụ thể. 

  

 
  b. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 

 

  
Đầu kỳ 

01/01/2023 
Tăng  

trong kỳ 
Giảm 

 trong kỳ 
Cuối kỳ 

31/03/2023 

Vay dài hạn        
- NH TMCP Đầu tư 
& Phát triển - CN 
Kon Tum (ii) 

42.828.000.000 
 

     2.500.000.000 
 

40.328.000.000 

Cộng 42.828.000.000 
 

  2.500.000.000 
 

40.328.000.000 

Chi tiết các khoản vay ngân hàng và các công ty tài chính dài hạn 

(ii): Khoản vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum theo hợp đồng tín dụng 
số 01/2017/666424/HĐTD ngày 14/06/2017 và Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng ngày 12/12/2017, 
mục đích vay là thực hiện dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường từ 1800 TMN lên 2500 TMN, số tiền tối 
đa là 93.828.000.000 đồng nhưng không được vượt quá 54,6% tổng mức đầu tư thực tế của dự án, thời điểm đáo 
hạn: ngày 16/8/2022, lãi suất 11 %/năm; tài sản thế chấp là tài sản hình thành trong tương lai từ dự án đầu 
tư.Ngày 22/04/2020 ngân hàng BIDV điều chỉnh cơ cấu nợ vay dài hạn của dự án, gia hạn nợ đến năm 2027 
theo công văn 546/BIDV-KT-KHDN 

25.  Dự phòng phải trả 

Dự phòng phải trả ngắn hạn 

  31/03/2023     30/06/2022 

Dự phòng phải trả tiền lương    2.025.357.500 

 Cộng      2.025.357.500 

26.  Vốn chủ sở hữu 

26.1 Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu 

Vốn góp của  
chủ sở hữu  

Thặng dư 
vốn cổ phần 

  Quỹ đầu tư  
phát triển  

Quỹ khác 
thuộc vốn chủ 

sở hữu 
 

Lợi nhuận  
sau thuế  

chưa phân phối     

          
Số dư tại 01/07/2022 50.700.000.000 

 
2.609.812.512 

  
18.674.216.181 

 
7.935.631.808 

 
89.646.422.336 
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Tăng trong kỳ 
0 

 
0 

  
0 

   
3.592.117.946 

 

Giảm trong kỳ 0 
 

0 
  

0 
 

797.012.000 
 

1.891.326.064 

Số dư tại 31/12/2022 50.700.000.000 
 

2.609.812.512 
  

18.674.216.181 
 

7.171.619.808 
 

91.347.214.218 

          
Số dư tại 01/01/2023 50.700.000.000 

 
2.609.812.512 

  
18.674.216.181 

 
7.171.619.808 

 
91.347.214.218 

Tăng trong kỳ 0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

13.361.669.167 

Giảm trong kỳ 0 
 

0 
  

0 
 

1.609.763.000 
 

0 

Số dư tại 31/03/2023 50.700.000.000 
 

2.609.812.512 
  

18.674.216.181 
 

5.561.856.808 
 

104.708.883.385 

 
26.2 Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu  

  31/03/2023     30/06/2022 

 Công ty TNHH Kim Hà Việt  7.605.000.000 7.605.000.000 

 Ông Nguyễn Tất Đạt  3.588.000.000 3.588.000.000 

 Các cổ đông khác 39.507.000.000 39.507.000.000 

 Cộng   50.700.000.000 50.700.000.000 

 
26.3 Cổ phiếu 

  31/03/2023     30/06/2022 

   Cổ phiếu     Cổ phiếu  

 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành                5.070.000                 5.070.000  

 Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng                5.070.000                 5.070.000  

   - Cổ phiếu phổ thông                5.070.000                 5.070.000  

   - Cổ phiếu ưu đãi (được phân loại là vốn chủ sở hữu)                             -                              -  

  Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)                             -                              -  
   - Cổ phiếu phổ thông                             -                              -  

   - Cổ phiếu ưu đãi (được phân loại là vốn chủ sở hữu)                             -                              -  

  Số lượng cổ phiếu đang lưu hành                5.070.000                 5.070.000  

   - Cổ phiếu phổ thông                5.070.000                 5.070.000  

   - Cổ phiếu ưu đãi (được phân loại là vốn chủ sở hữu)                             -                              -  

 Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000VND        
. 

27.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

  

  Giai đoạn từ 
01/01/2023 đến  

31/03/2023   

  Giai đoạn từ 
01/01/2022 đến  

31/03/2022 

Doanh thu bán đường TP 131.137.052.381   94.418.241.430 
Doanh thu bán mật 16.820.108.572   9.531.971.428 
Doanh thu bán bã bùn+ tro 1.336.022.661   1.363.210.286 
Doanh thu bán phân bón 3.961.748.073   3.514.956.946 
Doanh thu đường Sơn La    

Doanh thu khác 185.910.227   194.039.994 

Cộng 153.440.841.914   109.022.420.084  

 

28. Giá vốn hàng bán 

  

  Giai đoạn từ 
01/01/2023 đến  

31/03/2023   

  Giai đoạn từ 
01/01/2022 đến  

31/03/2022 

Giá vốn bán đường 105.920.460.221  79.641.656.747 
Giá vốn bán mật 17.043.222.148  9.341.332.000 
Giá vốn bán bã bùn    
Giá vốn bán phân bón 3.747.386.402  2.430.706.814 
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Giá vốn đường Sơn La    

Giá vốn khác 606.659  0 

Giảm giá hàng tồn kho    

Cộng  126.711.675.430  91.413.695.561 

 

 

29. Doanh thu hoạt động tài chính 

  

Giai đoạn từ 
01/01/2023 đến  

31/03/2023   

  Giai đoạn từ 
01/01/2022 đến  

31/03/2022 

        

Lãi tiền gửi, lãi trả chậm 1.446.666.013   2.295.411.061 

  
 

Cộng  1.446.666.013   2.295.411.061 

 
30. Chi phí tài chính 

  

  Giai đoạn từ 
01/01/2023 đến  

31/03/2023   

  Giai đoạn từ 
01/01/2022 đến  

31/03/2022 
        

Chi phí lãi vay 8.964.078.868  10.216.476.157 

 Chi phí lãi chậm trả 310.068.494   

Cộng  9.274.147.362  10.216.476.157 

 
31. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp  

 
a.Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ 

  

  Giai đoạn từ 
01/01/2023 đến  

31/03/2023   

  Giai đoạn từ 
01/01/2022 đến  

31/03/2022 

        

 Chi phí vật liệu, nhiên liệu, bao bì  27.787.842   32.984.228 

 Chi phí dụng cụ, đồ dùng 13.930.000   

 Chi phí khấu hao TSCĐ 52.321.092  52.321.095 

 Chi phí dịch vụ mua ngoài  578.030.141   78.315.140 

 Các khoản khác     9.868.361 

      

 Cộng   672.069.075   173.488.824 

 
b.Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ  

  

Giai đoạn từ 
01/01/2023 đến  

31/03/2023   

  Giai đoạn từ 
01/01/2022 đến  

31/03/2022 

        

 Chi phí nhân viên quản lý  4.530.431.060  3.777.221.973 

 Chi phí đồ dùng văn phòng 48.449.931  44.171.231 

 Chi phí khấu hao TSCĐ  285.561.450  230.107.926   

 Thuế, phí, lệ phí  3.000.000     

 Chi phí dự phòng  (7.930.572)   

 Chi phí dịch vụ mua ngoài  8.655.623  5.559.390 

 Chi phí bằng tiền khác 339.159.041  314.789.614   
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 Cộng   5.207.326.533  4.371.850.134 

 
32. Thu nhập khác 

 

  

  Giai đoạn từ 
01/01/2023 đến  

31/03/2023   

  Giai đoạn từ 
01/01/2022 đến  

31/03/2022 

        

 Thu nhập khác  123.818.182   0 

 Cộng   123.818.182   0 

 
 

33. Chi phí khác 
 

  

  Giai đoạn từ 
01/01/2023 đến  

31/03/2023   

  Giai đoạn từ 
01/01/2022 đến  

31/03/2022 

        

 Thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành  164.364.000  129.000.000 

Tiền phạt chậm nộp ngân sách 49.102.812   

 Các khoản khác  140.768.053  520.792.509 

   

 Cộng   354.234.865  649.792.509 

 

34. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

  

  Giai đoạn từ 
01/01/2023 đến  

31/03/2023   

  Giai đoạn từ 
01/01/2022 đến  

31/03/2022 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 349.553.351  592.825.206 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 349.553.351   592.825.206 

    

    

35. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

  

  Giai đoạn từ 
01/01/2023 đến  

31/03/2023   

  Giai đoạn từ 
01/01/2022 đến  

31/03/2022 

        

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 12.442.448.419   3.899.702.654 

Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận sau thuế 
   

- Điều chỉnh tăng 
   

- Điều chỉnh giảm  
   

LN hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ 
thông  

  3.899.702.654 

Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ 5.070.000   5.070.000 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2.454   692 

 

36. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố 

  

  Giai đoạn từ 
01/01/2023 đến  

31/03/2023   

  Giai đoạn từ 
01/01/2022 đến  

31/03/2022 
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Chi phí nguyên liệu, vật liệu 161.011.700.553  133.434.308.679 

Chi phí nhân công 10.088.400.577  12.720.122.528 

Chi phí khấu hao 10.140.690.212  8.525.869.110. 

Chi phí dự phòng (7.930.572)   

Chi phí dịch vụ mua ngoài 1.024.132.863  684.564.331 

Chi phí khác bằng tiền 525.483.057  5.068.325.876 

     

Cộng  182.782.476.690  160.433.190.524 

 

37. Quản lý rủi ro 
a. Quản lý rủi ro vốn 

Thông qua công tác quản trị nguồn vốn, Công ty xem xét, quyết định duy trì số dư nguồn vốn và nợ 
phải trả thích hợp trong từng thời kỳ để vừa đảm bảo hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích của các 
cổ đông. 

b. Quản lý rủi ro tài chính 

Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường (rủi ro về lãi suất, rủi ro về giá hàng hóa, nguyên liệu), rủi ro 
tín dụng và rủi ro thanh khoản. 

Quản lý rủi ro thị trường: Hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu chịu rủi ro khi có sự biến động 
lớn về lãi suất và giá hàng hóa, nguyên liệu. 

Quản lý rủi ro về lãi suất 

Rủi ro lãi suất của Công ty phát sinh chủ yếu từ các khoản vay đã ký kết. Để giảm thiểu rủi ro này, 

Công ty đã ước tính ảnh hưởng của chi phí lãi vay đến kết quả kinh doanh từng thời kỳ cũng như phân 

tích, dự báo để lựa chọn các thời điểm trả nợ thích hợp. Ban Tổng Giám đốc cho rằng rủi ro về biến 

động lãi suất ngoài dự tính của Công ty ở mức thấp. 

Quản lý rủi ro về giá hàng hóa, nguyên liệu 

Công ty mua hàng hóa, nguyên vật liệu từ nhà cung cấp trong nước để phục vụ hoạt động sản xuất kinh 
doanh, do đó sẽ chịu sự rủi ro từ việc thay đổi giá của hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào. Nguyên vật 
liệu chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá thành sản phẩm nên Công ty đặc biệt chú ý đến rủi ro về giá 
nguyên vật liệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Để giảm thiểu rủi ro này Công ty đã ứng trước 
cho nông dân vật tư, phân bón để đầu tư vào vùng nguyên liệu mía, sau đó Công ty sẽ thu mua lại mía 
nguyên liệu này theo giá mía thông báo của Công ty tại thời điểm mua. Với mặt hàng phân bón, công ty 
mua và cung cấp cho nông dân trồng mía, giá mua và giá bán mặt hàng này xấp xỉ nhau. Với chính 
sách quản lý về giá trên, Ban Tổng Giám đốc cho rằng rủi ro về biến động về giá hàng hóa, nguyên vật 
liệu ngoài dự tính của Công ty ở mức thấp. 

Quản lý rủi ro tín dụng 

Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp 
đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tài chính là một số khoản nợ 
phải thu. Để giảm thiểu rủi ro này, Công ty xây dựng chính sách bán hàng và thu hồi công nợ áp dụng 
cho các nhà phân phối. Với những khách hàng mới, Công ty tìm hiểu kỹ về khả năng tài chính và thanh 
toán của khách hàng từ đó xác định bán tín chấp hay thanh toán trước tiền hàng. Ngoài ra, giữa bộ phận 
kinh doanh và bộ phận tài chính kế toán luôn có sự đối chiếu thông tin về các khoản công nợ đến hạn 
thanh toán cũng như quá hạn để kịp thời đôn đốc và có biện pháp thu nợ thích hợp.  

Quản lý rủi ro thanh khoản 
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Để quản lý rủi ro thanh khoản, đáp ứng các nhu cầu về vốn, nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương 
lai, Công ty thường xuyên theo dõi và duy trì đủ mức dự phòng tiền, tối ưu hóa các dòng tiền nhàn rỗi, 
tận dụng được tín dụng từ khách hàng và đối tác, chủ động kiểm soát các khoản nợ đến hạn, sắp đến 
hạn trong sự tương quan với tài sản đến hạn và nguồn thu có thể tạo ra trong thời kỳ đó,…  

Tổng hợp các khoản nợ phải trả tài chính của Công ty theo thời hạn thanh toán như sau: 

 

      

31/12/2022 Không quá 1 năm   Trên 1 năm   Tổng 

Phải trả người bán 25.330.559.489 
 

0 
 

25.330.559.489 

Thuế và các khoản phải nộp 6.444.906.442 
   

6.444.906.442 
Các khoản phải trả ngắn hạn 
khác  

3.281.252.248  0  3.281.252.248 

Vay và nợ thuê tài chính 169.892.095.535 
 

42.828.000.000 
 

212.720.095.535 

Cộng 204.948.813.714 
 

42.828.000.000 
 

247.776.813.714 

31/03/2023 
Không quá 1 năm   Trên 1 năm   Tổng 

Phải trả người bán 22.158.702.080 
 

0 
 

22.158.702.080 
Thuế và các khoản phải nộp 9.504.046.488    9.504.046.488 
Các khoản phải trả ngắn hạn 
khác  

11.111.640.202 
 

0 
 

11.111.640.202 

Vay và nợ thuê tài chính 189.886.100.696 
 

40.328.000.000 
 

230.214.100.696 

Cộng 232.660.489.466 
 

40.328.000.000 
 

272.988.489.466 

Ban Tổng Giám đốc cho rằng Công ty hầu như không có rủi ro thanh khoản và tin tưởng rằng có thể tạo 
ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. 

    39.Thông tin về các bên liên quan 

Các bên được xem là các bên liên quan khi một bên có khả năng kiểm soát phía bên kia hoặc tạo ra ảnh hưởng 
đáng kể đối với bên kia trong các quyết định về tài chính và kinh doanh. Các bên có liên quan là các doanh 
nghiệp kể cả công ty mẹ, công ty con, các cá nhân trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian có 
quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty. Các 
bên liên kết, các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể 
đối với Công ty, những chức trách quản lý chủ chốt như Giám đốc, viên chức của Công ty, những thành viên 
mật thiết trong gia đình của các cá nhân hoặc các bên liên kết này hoặc những công ty liên kết với các cá nhân 
này cũng được coi là bên liên quan. 

a. Các bên liên quan 

   1.Công ty CP Mía Đường Tuy Hòa  Bà Đặng Thị Thu Hằng là Tổng giám đốc của Công ty CP Đường      

  Kon Tum  cũng là Tổng giám đốc  Công ty cổ phần Mía đường Tuy Hòa  

  2.Công ty CP Mía Đường Sơn La  Ông Đặng Việt Anh CT HĐQT C.ty CP Đường Kon Tum cũng là 
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mía Đường Sơn La 

  3.Công ty TNHH Kim Hà Việt: Là cổ đông lớn của Công ty 

  4. Công ty cổ phần đầu tư Vương Quốc Việt: Bà Tạ Ngọc Hương vợ ông Trần Ngọc Hiếu (thành viên 
HĐQT công ty) là đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư Vương Quốc Việt. 

  5. Hội đồng quản trị 

5.1.Ông Đặng Việt Anh- Chủ tịch HĐQT 

5.2.Ông Trần Ngọc Hiếu- Thành viên HĐQT 

5.3.Ông Thái Văn Hùng –Thành viên HĐQT 
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6. Ban kiểm soát 

6.1.Bà Trần Thị Nhi- Trưởng ban kiểm soát 

6.2 Bà Nguyễn Thị Thủy- Thành viên ban kiểm soát 

6.3 Ông Nguyễn Đức Cần- Thành viên ban kiểm soát 

7. Ban giám đốc  

7.1.Bà Đặng Thị Thu Hằng- Tổng giám đốc 

7.2 Ông Thái Văn Hùng- Phó Tổng giám đốc 

7.3 Ông Nguyễn Hữu Quảng –Phó Tổng giám đốc 

8. Kế toán trưởng-Phụ trách kế toán 

8.1  Võ Thị Ái Thùy- Phụ trách kế toán 

Giao dịch với các bên liên quan này trong năm như sau: 

  Giao dich   

Giai đoạn từ 
01/07/2022 đến  

31/03/2023 
  

Giai đoạn từ 
01/07/2021 đến  

31/03/2022 

1.Công ty TNHH Kim Hà Việt Bán hàng 34.469.789.750 
 

17.808.497.500   

 Cung cấp dịch vụ    0 

 Mua hàng  1.855.792.000   

 
Lãi chậm thanh 
toán   

20.090.000  162.109.775   

2.Công ty CP Mía Đường Tuy 
Hòa 

 
Bán hàng  
 
  

1.221.300.000  

 
 
 
 

 
Lãi chậm thanh 
toán   

  68.520.547   

3.Công ty CP Mía Đường Sơn 
La 

Mua hàng  
 

0 

 
Lãi mua hàng trả 
chậm  

  0 

 Bán vật tư thiết bị     
 4. Công ty cổ phần đầu tư 
Vương Quốc Việt 

Bán hàng 
 

11.261.114.000   

 Mua hàng     

 
Lãi chậm thanh 
toán   

440.286.301  996.883.563 

      

5.Ông Đặng Việt Anh- Chủ tịch 
HĐQT 

Thù lao 

 

135.000.000  135.000.000 

6.Ông Trần Ngọc Hiếu- Thành 
viên HĐQT 

Thù lao 
 

72.000.000  72.000.000 

7.Ông Thái Văn Hùng -Thành 
viên HĐQT 

Thù lao + 
Tiền lương  

175.220.000  141.353.636 

 Thù lao  72.000.000  72.000.000 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM                         BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Km 2, Thôn Kon Rờ Bàng, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum       Cho kỳ kế toán  Quý III niên độ 2022-2023 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) 
(Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)  

 

                 Trang 30 

 Tiền lương   103.220.000  69.353.636 

8.Bà Trần Thị Nhi- Trưởng ban 
kiểm soát 

Thù lao 
 

72.000.000  72.000.000 

9.Bà Nguyễn Thị Thủy- Thành 
viên ban kiểm soát 

Thù lao 
 

36.000.000  36.000.000 

10. Ông Nguyễn Đức Cần- 
Thành viên ban kiểm soát 

Thù lao + 
Tiền lương  

132.022.706  122.639.480 

 
Thù lao 

 
36.000.000  36.000.000 

 Tiền lương   96.022.706  86.639.480 

11.Bà Đặng Thị Thu Hằng- 
Tổng giám đốc 

Tiền lương và phụ 
cấp   

 
281.912.000  281.211.997 

12. Ông Nguyễn Hữu Quảng –
Phó Tổng giám đốc 

Tiền lương 
 

125.538.096  121.093.652 

13. Ông Phạm Đức Cơ- Kế toán 
trưởng (đã nghỉ việc) 

Tiền lương 

 

  10.200.900 

14. Bà Mai Thị Tuyết Nhung- 
Kế toán trưởng (đã nghỉ việc) 

Tiền lương 

 

  78.735.920 

15. Bà Võ Thị Ái Thùy- Phụ 
trách kế toán 

Tiền lương 

 

97.183.415   

b. Tại ngày kết thúc năm tài chính, số dư  phải thu, phải trả với các bên liên quan khác như sau: 

  Khoản mục   31/03/2023     30/06/2022 

      
1.Công ty TNHH Kim Hà Việt Phải thu lãi trả chậm   

 
12.973.972   

 Phải thu bán hàng  16.341.140.000  2.054.887.000 

 Trả trước tiền hàng  1.617.244.695  3.455.756.695 
2.Công ty CP Mía Đường Tuy 
Hòa 

Phải thu lãi trả chậm 
 

310.097.672    310.097.672   

 Phải thu bán hàng     

 Trả trước tiền hàng     
3. Công ty cổ phần đầu tư 
Vương Quốc Việt 

Phải thu lãi trả chậm  
 

54.398.630  82.442.740 

 Phải thu bán hàng  17.361.114.000  6.100.000.000 

 Trả trước tiền hàng  0   

Chính sách giá cả đối với các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan khác 

Việc mua hàng hóa và dịch vụ từ các bên liên quan được thực hiện theo giá thị trường. 

Các khoản công nợ phải thu không có bảo đảm sẽ được thanh toán bằng tiền. Không có rủi ro xảy ra đối với các 
khoản nợ phải thu từ các bên liên quan. 

42.Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán 

Không có sự kiện nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh hoặc công bố trong 
Báo cáo tài chính. 
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